
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN THỜI KHÓA BIỂU HỌC TẬP TUẦN 36 * NĂM HỌC 2021-2022

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN TỪ NGÀY 25/04/2022 ĐẾN HẾT NGÀY 01/05/2022

* Các bạn tham nhóm Facebook Trung tâm Tin học Duy Tân: https://www.facebook.com/groups/1184709395066301/.

* Thông báo hướng dẫn chuyển lớp khi trùng lịch học hoặc lịch thi trên Mydtu:

- Nếu lịch học Trung tâm trùng lịch với lịch học Mydtu, thì các bạn làm thủ tục chuyển lớp theo hướng dẫn như sau:
  + Gửi thông tin chuyển lớp đến email: khanhdtq@duytan.edu.vn
  + Tiêu đề: Xin chuyển lớp do lịch học Trung tâm trùng với lịch học với lịch Mydtu
  + Nội dung: Mã sinh viên: ..., Họ và tên: ..., Học lớp: 27THT..., Chứng chỉ: Cơ bản ..., đang học buổi số: ...
  + Nay xin chuyển sang lớp 27TBN..., Chứng chỉ: Cơ bản ..., đang học buổi số: ...
  + Việc chuyển lớp chỉ để học tập, việc thi cấp chứng chỉ sẽ thi cùng lớp chính: 27THT...
  + File đính kèm: File hình ảnh lịch học Mydtu

* Các buổi học khác không trùng lịch học Mydtu (hoặc khi nào hết trùng lịch học Mydtu) học viên tự động quay về lớp cũ.

* Lưu ý: Học viên vắng học quá 03 buổi sẽ không đủ điều kiện dự thi Ứng dụng CNTT Cơ bản hoặc Nâng cao.

TÊN
LỚP

THỜI
GIAN

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT

25/04/2022 26/04/2022 27/04/2022 28/04/2022 29/04/2022 30/04/2022 01/05/2022

Màu xanh: Học Online. Màu trắng: Học Offline & Online Màu vàng: Nghỉ học

27CHT3 13h00-16h00

CƠ BẢN(B11)
ID: 922 0371 7392

Pass:123456
PM:606 CS 209 PT

(36.-36.)*4=4
T. Hân

ĐT:0905050424
Từ 25/04-01/05
Học Tập Trung

NÂNG CAO(B1)
ID: 922 0371 7392

Pass:123456
PM:104 HKN Khu D

(36.-36.)*4=4
T. Hân

ĐT:0905050424
Từ 25/04-01/05
Học Tập Trung

Nghỉ học

27CHT4 13h00-16h00

NÂNG CAO(B1)
ID: 853 0739 0998

Pass:123456
PM:129 CS 209 PT

(36.-36.)*4=4
T. Hòa

ĐT:0944121419
Từ 25/04-01/05
Học Tập Trung

NÂNG CAO(B2)
ID: 853 0739 0998

Pass:123456
PM:606 CS 209 PT

(36.-36.)*4=4
T. Hòa

ĐT:0944121419
Từ 25/04-01/05
Học Tập Trung

27CSC2 13h00-16h00

NÂNG CAO(B2)
ID: 991 1919 2367

Pass:123456
PM:508 CS 03QT

(36.-36.)*4=4
T. Quốc

ĐT: 0766823347
Từ 25/04-01/05
Học Tập Trung

NÂNG CAO(B3)
ID: 991 1919 2367

Pass:123456
PM:207 CS 209 PT

(36.-36.)*4=4
T. Quốc

ĐT: 0766823347
Từ 25/04-01/05
Học Tập Trung

TB: Nghỉ lễ



TÊN
LỚP

THỜI
GIAN

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT

25/04/2022 26/04/2022 27/04/2022 28/04/2022 29/04/2022 30/04/2022 01/05/2022

Màu xanh: Học Online. Màu trắng: Học Offline & Online Màu vàng: Nghỉ học

27SHT2 17h45-20h45

NÂNG CAO(B12)
ID: 941 5599 2495

Pass:123456
Online: P01 -Tại Nhà

(36.-36.)*4=4
C. Thảo

ĐT:0707070224
Từ 25/04-01/05

Học Online
Online

27TBN8 17h45-20h45

NÂNG CAO(B6)
ID: 920 4062 6362

Pass:123456
PM:606 CS 209 PT

(36.-36.)*4=4
T. Thịnh

ĐT:0935971159
Từ 25/04-01/05
Học Tập Trung

NÂNG CAO(B7)
ID: 920 4062 6362

Pass:123456
PM:606 CS 209 PT

(36-36)*4=04
T. Thịnh

ĐT:0935971159
Từ 25/04-01/05
Học Tập Trung

27TBN9 17h45-20h45

NÂNG CAO(B7)
ID: 973 5485 4882

Pass:123456
PM:207 CS 209 PT

(36.-36.)*4=4
T. Hòa

ĐT:0944121419
Từ 25/04-01/05
Học Tập Trung

NÂNG CAO(B8)
ID: 973 5485 4882

Pass:123456
PM:112 HKN Khu A

(36.-36.)*4=4
T. Hòa

ĐT:0944121419
Từ 25/04-01/05
Học Tập Trung

27THT6 17h45-20h45

NÂNG CAO(B12)
ID: 977 9362 5236

Pass:123456
PM:507 CS 03QT

(36.-36.)*4=4
T. Hòa

ĐT:0944121419
Từ 25/04-01/05
Học Tập Trung

27THT7 17h45-20h45

NÂNG CAO(B12)
ID: 927 4056 6362

Pass:123456
PM:128 CS 209 PT

(36.-36.)*4=4
T. Khánh

ĐT:0905001144
Từ 25/04-01/05
Học Tập Trung



TÊN
LỚP

THỜI
GIAN

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT

25/04/2022 26/04/2022 27/04/2022 28/04/2022 29/04/2022 30/04/2022 01/05/2022

Màu xanh: Học Online. Màu trắng: Học Offline & Online Màu vàng: Nghỉ học

27THT8 17h45-20h45

NÂNG CAO(B5)
ID: 910 5947 9468

Pass:123456
PM:104 HKN Khu D

(36.-36.)*4=4
T. Quốc

ĐT: 0766823347
Từ 25/04-01/05
Học Tập Trung

NÂNG CAO(B7)
ID: 910 5947 9468

Pass:123456
PM:508 CS 03QT

(36.-36.)*4=4
T. Quốc

ĐT: 0766823347
Từ 25/04-01/05
Học Tập Trung

27THT9 17h45-20h45

NÂNG CAO(B4)
ID: 998 2553 5936

Pass:123456
PM:609 CS 03QT

(36.-36.)*4=4
T. Đức

ĐT:0394846234
Từ 25/04-01/05
Học Tập Trung

NÂNG CAO(B5)
ID: 998 2553 5936

Pass:123456
PM:610 CS 03QT

(36.-36.)*4=4
T. Đức

ĐT:0394846234
Từ 25/04-01/05
Học Tập Trung

27TSC6 17h45-20h45

NÂNG CAO(B12)
ID: 988 6673 1547

Pass:123456
PM:104 HKN Khu D

(36.-36.)*4=4
T. Thịnh

ĐT:0935971159
Từ 25/04-01/05
Học Tập Trung

27TSC7 17h45-20h45

NÂNG CAO(B11)
ID: 996 5173 3861

Pass:123456
PM:128 CS 209 PT

(36.-36.)*4=4
T. Khánh

ĐT:0905001144
Từ 25/04-01/05
Học Tập Trung

TB: Học bù

NÂNG CAO(B12)
ID: 996 5173 3861

Pass:123456
PM:128 CS 209 PT

(36.-36.)*4=4
T. Khánh

ĐT:0905001144
Từ 25/04-01/05
Học Tập Trung

27TSC8 17h45-20h45

NÂNG CAO(B1)
ID: 976 0650 6415

Pass:123456
PM:129 CS 209 PT

(36.-36.)*4=4
T. Phúc

ĐT:0903526249
Từ 25/04-01/05
Học Tập Trung

NÂNG CAO(B2)
ID: 976 0650 6415

Pass:123456
PM:128 CS 209 PT

(36.-36.)*4=4
T. Phúc

ĐT:0903526249
Từ 25/04-01/05
Học Tập Trung

TB: Nghỉ lễ



TÊN
LỚP

THỜI
GIAN

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT

25/04/2022 26/04/2022 27/04/2022 28/04/2022 29/04/2022 30/04/2022 01/05/2022

Màu xanh: Học Online. Màu trắng: Học Offline & Online Màu vàng: Nghỉ học

27TYC6 17h45-20h45

NÂNG CAO(B6)
ID: 979 0893 8276

Pass:123456
PM:507 CS 03QT

(36.-36.)*4=4
T. Quốc

ĐT: 0766823347
Từ 25/04-01/05
Học Tập Trung

TB: Nghỉ lễ

NÂNG CAO(B7)
ID: 979 0893 8276

Pass:123456
PM:623 CS 03QT

(36.-36.)*4=4
T. Quốc

ĐT: 0766823347
Từ 25/04-01/05
Học Tập Trung

TB: Nghỉ lễ

27TYC7 17h45-20h45

NÂNG CAO(B3)
ID: 918 2170 0695

Pass:123456
PM:128 CS 209 PT

(36.-36.)*4=4
T. Ân

ĐT:0903990247
Từ 25/04-01/05
Học Tập Trung

TB: Nghỉ lễ

NÂNG CAO(B4)
ID: 918 2170 0695

Pass:123456
PM:129 CS 209 PT

(36.-36.)*4=4
T. Ân

ĐT:0903990247
Từ 25/04-01/05
Học Tập Trung

TB: Nghỉ lễ

28CBN1 13h00-16h00

CƠ BẢN(B10)
ID: 988 5347 3334

Pass:123456
PM:507 CS 03QT

(36.-36.)*4=4
T. Cường

ĐT:0901134774
Từ 25/04-01/05
Học Tập Trung

CƠ BẢN(B11)
ID: 988 5347 3334

Pass:123456
PM:301 CS 03QT

(36.-36.)*4=4
T. Cường

ĐT:0901134774
Từ 25/04-01/05
Học Tập Trung

28CBN2 13h00-16h00

CƠ BẢN(B1)
ID: 992 2016 4973

Pass:123456
PM:207 CS 209 PT

(36.-36.)*4=4
T. Ân

ĐT:0903990247
Từ 25/04-01/05
Học Tập Trung

Nghỉ học



TÊN
LỚP

THỜI
GIAN

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT

25/04/2022 26/04/2022 27/04/2022 28/04/2022 29/04/2022 30/04/2022 01/05/2022

Màu xanh: Học Online. Màu trắng: Học Offline & Online Màu vàng: Nghỉ học

28CHT1 13h00-16h00

CƠ BẢN(B10)
ID: 910 9471 5135

Pass:123456
PM:104 HKN Khu D

(36.-36.)*4=4
C. Hiền

ĐT:0974684877
Từ 25/04-01/05
Học Tập Trung

CƠ BẢN(B11)
ID: 910 9471 5135

Pass:123456
PM:113 HKN Khu A

(36.-36.)*4=4
C. Hiền

ĐT:0974684877
Từ 25/04-01/05
Học Tập Trung

28CHT2 13h00-16h00

CƠ BẢN(B1)
ID: 832 8799 5862

Pass:123456
PM:128 CS 209 PT

(36.-36.)*4=4
T. Khánh

ĐT:0905001144
Từ 25/04-01/05
Học Tập Trung

Lớp Mới

28CSC1 13h00-16h00

CƠ BẢN(B11)
ID: 967 1482 8596

Pass:123456
PM:207 CS 209 PT

(36.-36.)*4=4
T. Khánh

ĐT:0905001144
Từ 25/04-01/05
Học Tập Trung

NÂNG CAO(B1)
ID: 967 1482 8596

Pass:123456
PM:128 CS 209 PT

(36.-36.)*4=4
T. Khánh

ĐT:0905001144
Từ 25/04-01/05
Học Tập Trung

TB: Nghỉ lễ

28CYC1 13h00-16h00

CƠ BẢN(B9)
ID: 994 8171 1487

Pass:123456
PM:128 CS 209 PT

(36.-36.)*4=4
T. Thức

ĐT:0988858645
Từ 25/04-01/05
Học Tập Trung

TB: Nghỉ lễ

CƠ BẢN(B10)
ID: 994 8171 1487

Pass:123456
PM:129 CS 209 PT

(36.-36.)*4=4
T. Thức

ĐT:0988858645
Từ 25/04-01/05
Học Tập Trung

TB: Nghỉ lễ



TÊN
LỚP

THỜI
GIAN

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT

25/04/2022 26/04/2022 27/04/2022 28/04/2022 29/04/2022 30/04/2022 01/05/2022

Màu xanh: Học Online. Màu trắng: Học Offline & Online Màu vàng: Nghỉ học

28SBN1 07h00-10h00

CƠ BẢN(B7)
ID: 977 2701 3624

Pass:123456
PM:508 CS 03QT

(36.-36.)*4=4
C. Thảo

ĐT:0707070224
Từ 25/04-01/05
Học Tập Trung

28SHT1 07h00-10h00

CƠ BẢN(B7)
ID: 958 0696 3035

Pass:123456
PM:207 CS 209 PT

(36.-36.)*4=4
T. Phúc

ĐT:0903526249
Từ 25/04-01/05
Học Tập Trung

28SHT2 07h00-10h00

CƠ BẢN(B1)
ID: 941 5599 2495

Pass:123456
PM:508 CS 03QT

(36.-36.)*4=4
C. Thảo

ĐT:0707070224
Từ 25/04-01/05
Học Tập Trung

Lớp mới

28SSC1 07h00-10h00

CƠ BẢN(B9)
ID: 954 8966 2984

Pass:123456
PM:623 CS 03QT

(36.-36.)*4=4
T. Phúc

ĐT:0903526249
Từ 25/04-01/05
Học Tập Trung

CƠ BẢN(B10)
ID: 954 8966 2984

Pass:123456
PM:128 CS 209 PT

(36.-36.)*4=4
T. Phúc

ĐT:0903526249
Từ 25/04-01/05
Học Tập Trung

TB: Nghỉ lễ



TÊN
LỚP

THỜI
GIAN

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT

25/04/2022 26/04/2022 27/04/2022 28/04/2022 29/04/2022 30/04/2022 01/05/2022

Màu xanh: Học Online. Màu trắng: Học Offline & Online Màu vàng: Nghỉ học

28SYC1 07h00-10h00

CƠ BẢN(B8)
ID: 977 7519 2618

Pass:123456
PM:128 CS 209 PT

(36.-36.)*4=4
C. Thảo

ĐT:0707070224
Từ 25/04-01/05
Học Tập Trung

TB: Nghỉ lễ

28TBN1 17h45-20h45

CƠ BẢN(B11)
ID: 886 9649 4107

Pass:123456
PM:129 CS 209 PT

(36.-36.)*4=4
T. Phúc

ĐT:0903526249
Từ 25/04-01/05
Học Tập Trung

NÂNG CAO(B1)
ID: 886 9649 4107

Pass:123456
PM:207 CS 209 PT

(36.-36.)*4=4
T. Phúc

ĐT:0903526249
Từ 25/04-01/05
Học Tập Trung

28TBN2 17h45-20h45

CƠ BẢN(B10)
ID: 949 9409 4778

Pass:123456
PM:128 CS 209 PT

(36.-36.)*4=4
T. Khánh

ĐT:0905001144
Từ 25/04-01/05
Học Tập Trung

CƠ BẢN(B11)
ID: 949 9409 4778

Pass:123456
PM:129 CS 209 PT

(36.-36.)*4=4
T. Khánh

ĐT:0905001144
Từ 25/04-01/05
Học Tập Trung

28TBN3 17h45-20h45

CƠ BẢN(B6)
ID: 955 8242 3803

Pass:123456
PM:508 CS 03QT

(36.-36.)*4=4
T. Thức

ĐT:0988858645
Từ 25/04-01/05
Học Tập Trung

CƠ BẢN(B7)
ID: 955 8242 3803

Pass:123456
PM:104 HKN Khu D

(36.-36.)*4=4
T. Thức

ĐT:0988858645
Từ 25/04-01/05
Học Tập Trung

28TBN4 17h45-20h45

CƠ BẢN(B1)
ID: 974 9896 9739

Pass:123456
PM:623 CS 03QT

(36.-36.)*4=4
T. Hân

ĐT:0905050424
Từ 25/04-01/05
Học Tập Trung

Lớp mới



TÊN
LỚP

THỜI
GIAN

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT

25/04/2022 26/04/2022 27/04/2022 28/04/2022 29/04/2022 30/04/2022 01/05/2022

Màu xanh: Học Online. Màu trắng: Học Offline & Online Màu vàng: Nghỉ học

28THT1 17h45-20h45

CƠ BẢN(B10)
ID: 996 7798 4515

Pass:123456
PM:129 CS 209 PT

(36.-36.)*4=4
T. Phúc

ĐT:0903526249
Từ 25/04-01/05
Học Tập Trung

CƠ BẢN(B11)
ID: 996 7798 4515

Pass:123456
PM:129 CS 209 PT

(36.-36.)*4=4
T. Phúc

ĐT:0903526249
Từ 25/04-01/05
Học Tập Trung

28THT2 17h45-20h45

CƠ BẢN(B5)
ID: 984 9700 918

Pass:123456
PM:207 CS 209 PT

(36.-36.)*4=4
T. Ân

ĐT:0903990247
Từ 25/04-01/05
Học Tập Trung

CƠ BẢN(B6)
ID: 984 9700 918

Pass:123456
PM:207 CS 209 PT

(36.-36.)*4=4
T. Ân

ĐT:0903990247
Từ 25/04-01/05
Học Tập Trung

28THT3 17h45-20h45

CƠ BẢN(B5)
ID: 973 8479 2883

Pass:123456
PM:610 CS 03QT

(36.-36.)*4=4
T. Thịnh

ĐT:0935971159
Từ 25/04-01/05
Học Tập Trung

CƠ BẢN(B6)
ID: 973 8479 2883

Pass:123456
PM:301 CS 03QT

(36.-36.)*4=4
T. Thịnh

ĐT:0935971159
Từ 25/04-01/05
Học Tập Trung

28THT4 17h45-20h45

CƠ BẢN(B1)
ID: 940 0413 8883

Pass:123456
PM:507 CS 03QT

(36.-36.)*4=4
T. Hân

ĐT:0905050424
Từ 25/04-01/05
Học Tập Trung

Lớp mới

28TSC1 17h45-20h45

CƠ BẢN(B11)
ID: 920 8211 6027

Pass:123456
PM:113 HKN Khu A

(36.-36.)*4=4
T. Cường

ĐT:0901134774
Từ 25/04-01/05
Học Tập Trung

NÂNG CAO(B1)
ID: 920 8211 6027

Pass:123456
PM:610 CS 03QT

(36.-36.)*4=4
T. Cường

ĐT:0901134774
Từ 25/04-01/05
Học Tập Trung

TB: Nghỉ lễ



TÊN
LỚP

THỜI
GIAN

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT

25/04/2022 26/04/2022 27/04/2022 28/04/2022 29/04/2022 30/04/2022 01/05/2022

Màu xanh: Học Online. Màu trắng: Học Offline & Online Màu vàng: Nghỉ học

28TSC2 17h45-20h45

CƠ BẢN(B11)
ID: 999 0990 6306

Pass:123456
Online: P02 -Tại Nhà

(36.-36.)*4=4
C. Hiền

ĐT:0974684877
Từ 25/04-01/05

Học Online
Online

28TSC3 17h45-20h45

CƠ BẢN(B5)
ID: 977 1232 7036

Pass:123456
PM:606 CS 209 PT

(36.-36.)*4=4
T. Đức

ĐT:0394846234
Từ 25/04-01/05
Học Tập Trung

CƠ BẢN(B6)
ID: 977 1232 7036

Pass:123456
PM:609 CS 03QT

(36.-36.)*4=4
T. Đức

ĐT:0394846234
Từ 25/04-01/05
Học Tập Trung

TB: Nghỉ lễ

28TYC1 17h45-20h45

CƠ BẢN(B10)
ID: 984 0962 7924

Pass:123456
PM:129 CS 209 PT

(36.-36.)*4=4
T. Hòa

ĐT:0944121419
Từ 25/04-01/05
Học Tập Trung

TB: Nghỉ lễ

CƠ BẢN(B10)
ID: 984 0962 7924

Pass:123456
PM:207 CS 209 PT

(36.-36.)*4=4
T. Hòa

ĐT:0944121419
Từ 25/04-01/05
Học Tập Trung

TB: Nghỉ lễ

28TYC2 17h45-20h45

CƠ BẢN(B6)
ID: 995 2819 7743

Pass:123456
PM:207 CS 209 PT

(36.-36.)*4=4
T. Thức

ĐT:0988858645
Từ 25/04-01/05
Học Tập Trung

TB: Nghỉ lễ

CƠ BẢN(B7)
ID: 995 2819 7743

Pass:123456
PM:507 CS 03QT

(36.-36.)*4=4
T. Thức

ĐT:0988858645
Từ 25/04-01/05
Học Tập Trung

TB: Nghỉ lễ


